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QUYẾT ĐỊNH 

Danh mục xuất bản phẩm tham khảo sử dụng trong trường Tiểu học Mỹ Xá từ 

 Năm học 2026-2027 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ XÁ 

 

Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục 

phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 3588/QĐ-BGDĐT ngày 26/12/2025, Quyết định số 

185/QĐ-BGDĐT ngày 29/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về 

việc Quyết định bộ Sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn 

quốc; 

Căn cứ Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 01/7/2014 của Bộ trưởng Bộ 

GDĐT quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo 

dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; đồ dùng học tập theo 

thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 

danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học; 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Quyết định danh mục xuất bản phẩm tham khảo sử dụng trong trường Tiểu học 

Mỹ Xá từ Năm học 2026-2027 (Có danh mục kèm theo) 

Điều 2: Các bộ phận của nhà trường và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học 

sinh, phụ huynh học sinh trường tiểu học Mỹ Xá chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Điều 3. Danh mục xuất bản phẩm tham khảo sử dụng trong trường Tiểu học Mỹ 

Xá từ Năm học 2026-2027 công khai trên Website nhà trường; CB, GV, NV nhà trường có 

trách nhiệm thông báo tới toàn bộ HS, PHHS./. 
 

 

Nơi nhận: 

 - PVH&XH: để BC 

- Như điều 2  

- Website nhà trường 

 - Lưu VT. 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 
                              

(®· ký) 

Bùi Thị Hạnh Liên 

 

  



DANH MỤC 

Xuất bản phẩm tham khảo sử dụng trong trường Tiểu học Mỹ Xá từ năm học 2026-2027 

(Kèm theo QĐ số 75 /QĐ-THMX ngày 11  tháng  05 năm 2026 của HT TH Mỹ Xá) 

Khối lớp 1 

TT 
Tên xuất bản phẩm tham 

khảo 
Tên tác giả Nhà xuất bản 

Số 

người 

đồng ý 

lựa 

chọn 

Số 

người 

không 

đồng 

ý lựa 

chọn 

1 
Vở bài tập Thực hành Toán  

tập 1 

Lê Thu Trang - Nguyễn Lan 

Hương - Nguyễn Thị Thu 

Huyền 

Trần Thị Thu Hường - 

Nguyễn Thanh Phượng 

NXBĐHQG 6  

2 
Vở bài tập Thực hành Toán  

tập 2 

Lê Thu Trang - Nguyễn Lan 

Hương - Nguyễn Thị Thu 

Huyền 

Trần Thị Thu Hường - 

Nguyễn Thanh Phượng 

NXBĐHQG 6  

3 
Vở bài tập thực hành Tiếng 

Việt  tập 1 

Đặng Khánh Chi - Nguyễn 

Việt Dũng 
NXBĐHQG 6  

4 
Vở bài tập thực hành Tiếng 

Việt tập 2 

Đặng Khánh Chi - Nguyễn 

Việt Dũng 
NXBĐHQG 6  

5 Tập viết   tập 1  
 Nguyễn Thị Thơm - Đặng 

Thị Huệ  
NXBĐHQG 6  

6 Tập viết   tập 2 
 Nguyễn Thị Thơm - Đặng 

Thị Huệ  
NXBĐHQG 6  

7 

Sách Bài Tập bổ trợ và tăng 

cường - Tiếng Anh 1 

(Bám sát chương trình giáo 

dục phổ thông mới) 

Education Solutions 

Vietnam 

NXB Đại học 

Huế  

 

6  

8 
Bài tập củng cố và phát 

triển năng lực Toán tập 1 

Nguyễn Đức Phú, Đặng Thị 

Phương 
NXBĐHQG 6  

9 
Bài tập củng cố và phát 

triển năng lực Toán tập 2 

Nguyễn Đức Phú, Đặng Thị 

Phương 
NXBĐHQG 6  

10 

Bài tập củng cố và phát 

triển năng lực Tiếng Việt 

tập 1 

Nguyễn Thị Thơm, Đặng 

Thị Huệ, Nguyễn Đức Hùng 
NXBĐHQG 6  

11 

Bài tập củng cố và phát 

triển năng lực Tiếng Việt 

tập 2 

Nguyễn Thị Thơm, Đặng 

Thị Huệ, Nguyễn Đức Hùng 
NXBĐHQG 6  

 

  



Khối lớp 2 

TT 
Tên xuất bản phẩm tham 

khảo 
Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Số 

người 

đồng 

ý lựa 

chọn 

Số 

người 

không 

đồng 

ý lựa 

chọn 

1 
Bài tập củng cố và phát 

triển năng lực Toán tập 1 
 Trần Duy Nghĩa (Chủ 

Biên) - Nguyễn Ngọc 

Thắng - Trần Thị Phương  

 NXBĐH 

QGHN  
8  

2 
Bài tập củng cố và phát 

triển năng lực Toán  tập 2 

 NXBĐH 

QGHN  
8  

3 

Bài tập củng cố và phát 

triển năng lực Tiếng Việt  

tập 1 
 Nguyễn Lan Anh (Chủ 

biên) - Lê Minh Hà - 

Nguyễn Đức Hùng  

 NXBĐH 

QGHN  
8  

4 

Bài tập củng cố và phát 

triển năng lực Tiếng Việt  

tập 2 

 NXBĐH 

QGHN  
8  

5 Tập viết   tập 1  
Nguyễn Lan Anh (Chủ 

biên) - Lê Minh Hà 

 NXBĐH 

QGHN  
8  

6 Tập viết   tập 2 
 NXBĐH 

QGHN  
8  

7 
Vở bài tập Thực hành 

Toán 2, tập 1 

Nhữ Thị Mai Lan - 

Nguyễn Lan Hương 

Lê Thu Trang - Nguyễn 

Thị Thu Huyền 

 NXBĐH 

QGHN  
8  

8 
Vở bài tập Thực hành 

Toán 2, tập 2 

NXBĐH 

QGHN  
8  

9 
Vở bài tập thực hành 

Tiếng Việt 2, tập 1 
Đào Hương Giang - Lê 

Thu Trang - Nguyễn Lan 

Hương 

 NXBĐH 

QGHN  
8  

10 
Vở bài tập thực hành 

Tiếng Việt 2, tập 2 

 NXBĐH 

QGHN  
8  

11 

Sách Bài Tập bổ trợ và 

tăng cường - Tiếng Anh 

2 

Education Solutions Vietnam 
NXB Đại 

học Huế 
8  

 



Khối lớp 3 

TT 
Tên xuất bản phẩm 

tham khảo 
Tên tác giả 

Nhà 

xuất 

bản 

Số 

người 

đồng ý 

lựa chọn 

Số 

người 

không 

đồng ý 

lựa 

chọn 

1 

Vở bài tập Thực hành 

Toán 3, tập 1 

Nguyễn Thị Đào - Đỗ Thị 

Phương Thảo- Đào 

Hương Giang - Lê Thu 

Trang 

NXBĐH 

QGHN 
7 0 

2 

Vở bài tập Thực hành 

Toán 3, tập 2 

Nguyễn Thị Đào - Đỗ Thị 

Phương Thảo- Đào 

Hương Giang - Lê Thu 

Trang 

NXBĐH 

QGHN 

7 0 

3 

Vở bài tập thực hành 

Tiếng Việt 3, tập 1 

Đỗ Thị Phương Thảo 

(Chủ biên) - Trần Thị 

Hương Giang - Nguyễn 

Thị Đào 

NXBĐH 

QGHN 

7 0 

4 

Vở bài tập thực hành 

Tiếng Việt 3, tập 2 

Đỗ Thị Phương Thảo 

(Chủ biên) - Trần Thị 

Hương Giang - Nguyễn 

Thị Đào 

NXBĐH 

QGHN 

7 0 

5 

Bài tập củng cố và phát 

triển năng lực Toán 3, 

tập 1 

 TS.Trần Ngọc Bích (Chủ 

biên) - TS.Lê Thị Thu 

Hương - ThS.Lê Thị Cẩm 

Nhung  

NXBĐH 

QGHN 

7 0 

6 

Bài tập củng cố và phát 

triển năng lực Toán 3, 

tập 2 

 TS.Trần Ngọc Bích (Chủ 

biên) - TS.Lê Thị Thu 

Hương - ThS.Lê Thị Cẩm 

Nhung  

NXBĐH 

QGHN 

7 0 

7 

Bài tập củng cố và phát 

triển năng lực Tiếng 

Việt 3, tập 1 

 Đặng Khánh Chi - Đặng 

Thảo Nguyên  

NXBĐH 

QGHN 

7 0 

8 

Bài tập củng cố và phát 

triển năng lực Tiếng 

Việt 3, tập 2 

 Đặng Khánh Chi - Đặng 

Thảo Nguyên  

NXBĐH 

QGHN 

7 0 

 



Khối lớp 4 

TT 
Tên xuất bản phẩm 

tham khảo 
Tên tác giả 

Nhà 

xuất 

bản 

Số người 

đồng ý 

lựa chọn 

Số người 

không 

đồng ý 

lựa chọn 

1 
Bài tập củng cố và phát 

triển năng lực Toán tập 1 

Trần Thúy Ngà (Chủ biên)- 

Phạm Thị Hải Châu - Phạm 

Thị Hồng Hạnh 

NXBĐH 

QGHN 7 0 

2 
Bài tập củng cố và phát 

triển năng lực Toán tập 2 

Trần Thúy Ngà (Chủ biên)- 

Phạm Thị Hải Châu - Phạm 

Thị Hồng Hạnh 

NXBĐH 

QGHN 

7 0 

3 

Bài tập củng cố và phát 

triển năng lực Tiếng Việt 

tập 1 

PGS.TS.Nguyễn Thị Thu 

Thủy (Chủ biên) - Nguyễn 

Thị Phương Thảo - Nguyễn 

Thị Chinh - Chu Huyền 

Trang - TS.Vũ Thị Tuyết - 

Th.S Nguyễn Hoàng Hà 

NXBĐH 

QGHN 

7 0 

4 

Bài tập củng cố và phát 

triển năng lực Tiếng Việt 

tập 2 

PGS.TS.Nguyễn Thị Thu 

Thủy (Chủ biên) - Nguyễn 

Thị Phương Thảo - Nguyễn 

Thị Chinh - Chu Huyền 

Trang - TS.Vũ Thị Tuyết - 

Th.S Nguyễn Hoàng Hà 

NXBĐH 

QGHN 

7 0 

Khối lớp 5 

TT 
Tên xuất bản phẩm tham 

khảo 
Tên tác giả 

Nhà 

xuất 

bản 

Số người 

đồng ý 

lựa chọn 

Số người 

không 

đồng ý 

lựa chọn 

1 
Bài tập củng cố và phát 

triển năng lực Toán tập 1 

Nguyễn Đỗ Chiến - Dương 

Tiến Tài- Nguyễn Thị 

Hồng Phương - Nguyễn 

Thị Huyền - Nguyễn Thị 

Vân Giang 

NXBĐH 

QGHN 

7 0 

2 
Bài tập củng cố và phát 

triển năng lực Toán tập 2 

Nguyễn Đỗ Chiến - Dương 

Tiến Tài- Nguyễn Thị 

Hồng Phương - Nguyễn 

Thị Huyền - Nguyễn Thị 

Vân Giang 

NXBĐH 

QGHN 

7 0 

3 

Bài tập củng cố và phát 

triển năng lực Tiếng Việt 

tập 1 

Nguyễn Thị Dung - 

Nguyễn Quỳnh Hoa - 

Nguyễn Thanh Huyền - 

Nguyễn Bích Liên 

NXBĐH 

QGHN 

7 0 

4 

Bài tập củng cố và phát 

triển năng lực Tiếng Việt 

tập 2 

Nguyễn Thị Dung - 

Nguyễn Quỳnh Hoa - 

Nguyễn Thanh Huyền - 

Nguyễn Bích Liên 

NXBĐH 

QGHN 

7 0 

 


